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Bản án số: 03/2018/DS-ST 

Ngày: 18- 7- 2018 

V/v Tranh chấp Hợp đồng 

mua bán tài sản. 

                                   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                                                

 

-             ội đồng xét xử sơ t ẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:                 . 

 Các hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Quy. 

 2. Ông N ô Vă  M   . 

 -   ư ký   iê  toà          Vă       - Th  ký viên Tòa án nhân dân 

huyện Kim Thành. 

 - Đại diện Viện kiể  s t             ệ   i  t      t      i  ươ   

                  : Bà Nguyễn Thị Nhung - Kiểm sát viên. 

 Ngày 18/7/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải 

D ơ   xét xử sơ t ẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 09/2017/DS-ST ngày 

28/11/2017 về việc "Tranh chấp Hợ  đồng mua bán tài sản" theo quy t đị   đ a 

vụ án ra xét xử số 11/2018/Q XXST-DS ngày 25/5/2018; Quy t định hoãn phiên 

toà số 19a/2018/Q S -DS, ngày 22/6/2018, giữa  á  đ ơ   sự: 

1. N uy   đơ :  hị  ghiêm  hị  ; s     ăm 1966; địa   ỉ  ơ     tr    ổ 

xx, KP4, p  ờ    , t     p ố  , tỉ    ồ   Na  (Có  ặ   ạ           ); 

N ườ  đạ  d ệ    eo ủy quyề  củ  N uy   đơ : Ông Vũ Vă   , s     ăm 

1962, địa   ỉ  xx, K .5,  p  ờ    , t     p ố  , tỉ    ồ   Na  (Vắ    ặ   ạ  

phiên tòa); 

2. Bị đơ :  

2.1. Anh  rần  ăn  h, s     ăm 1978; địa   ỉ  ơ     tr   Số     xxx, 

đ ờ   xx,   ị trấ   ,  uyệ  K, tỉ    ả  D ơ   (Vắ    ặ   ạ           ); 
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2.2. C ị  guyễn  hị L, s     ăm 1982; địa   ỉ  ơ     tr   Số     xxx, 

đ ờ   xx,   ị trấ   ,  uyệ  K, tỉ    ả  D ơ   (Vắ    ặ   ạ           ); 

3. N ườ  có quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu  : Anh  guyễn  ăn B, s     ăm 

1964; địa   ỉ  ơ     tr    ổ xx, KP4, p  ờ   T, t     p ố  , tỉ    ồ   Na  

(Vắ    ặ   ạ           . Anh B ủy quyề  c o chị N      T ị H           ố  ụ   

 ạ           ); 

          Ụ    

Tro   đơ  k ở  k ệ  đề   ày 23 tháng 5  ă  2017, bả   ự k    và ở  ạ  

phiên tòa,   uy   đơ  là c ị N      T ị H trình bày và y u cầu:  

V   t á   4/2014, vợ   ồ   anh Th,   ị L d   ó   ă   uô  lợ , đã mua 

 ám d    ị bá ,  a  bê  đã t ố     ất    ờ  mua sẽ  ó trá      ệm trả t ề    ay 

sau k     ậ      ,   u quá  ạ  một t á   k ô   trả   t t ề  t ì số  ợ  ò  lạ  

p ả    ịu lã  suất 1,5%/t á  , để đảm bả  quyề  lợ         ờ  bá   ám vì  ô   

ty sả  xuất  ám k ô        ợ t ề      . Kể từ đó  a  bê  t         mua bá  

t  ờ   xuyê  v  vợ   ồ   ô     á    ấp   ậ  một p ầ  k  ả   ợ quá  ạ  p ả  

tính lãi 1,5%/tháng.  í   đ      y 10/5/2017 số t ề  vợ   ồ   anh Th,   ị L 

 ò   ợ   ị   l  260.000.000đ. C ị đã    ều lầ  yêu  ầu anh Th,   ị L thanh toán 

k  ả   ợ, tuy    ê  vợ   ồ   anh Th  ó b ểu   ệ  dây d a ké  d  , k ô   trả. 

Vì vậy,   ị k ở  k ệ  yêu  ầu  òa buộ  anh Th,   ị L p ả  trả       ị số t ề  

trên. Tuy nhiên, đơ  đề    ị    y 10/7/2018 v  tạ  p  ê  tòa, c ị   t ay đổ  về 

v ê  tí   lã , đề    ị  ộ  đồ   xét xử áp dụ   mứ  lã  suất 9%/ ăm t ơ   ứ   

vớ  số t ề     a t a   t á . 

N  ờ   ó quyề  lợ     ĩa vụ l ê  qua , a   N uyễ  Vă    (  ồ     ị  ) 

 ũ     ất trí trì   b y v  yêu  ầu k ở  k ệ   ủa   uyê  đơ       ộ  du   vă  

bả  ủy quyề  đã  êu. 

Tạ  b    bả   ự     ý k ế  các   ày 30/7, 06/12  ă  2017, bả   ự k    

  ày 06/12/2017 bị đơ  là     Trầ  Vă  T  trình bày: Vợ   ồ   a  , k    ò  

  ă   uô  lợ  tạ  p  ờ    , t     p ố  , tỉ    ồ   Na  đã mua  ám  ủa   ị   

v   ò   ợ số t ề  mua  ám l  170.000.000đ  ộ   t êm  ả t ề  lã  l  

260.000.000đ, vì   ă   uô  lợ  t ua lỗ  ê  đ    ay    a t a   t á  đ ợ , anh 

 ứa sau này sẽ trả. 

Tạ  bả   ự k      ày 21/12/2017 và b    bả  lấy lờ  k    19/3/2018 bị 

đơ  là c ị N uyễ  T ị L trình bày: V   k  ả    ăm 2014 vợ   ồ     ị  ó   ă  

 uô  lợ  v   ó mua  ám  ủa   ị N   êm   ị      ều lầ .  uy    ê , d  lợ  rớt 

  á,  ê    a đì   a     ị   ă   uô  t ua lỗ,    a trả   t t ề        ị   vớ  tổ   

số  ợ  ố  l  170.000.000đ. K   mua  ám,  a  bê  t ỏa t uậ  l  k   bá  đ ợ  lợ  

t ì t a   t á  t ề   ám, tuy    ê  k    ó t ề  vợ   ồ   a     ị vẫ  trả t ề  đều 

cho   ị  . G ữa vợ   ồ   a     ị v    ị   k ô   t ỏa t uậ  v ệ  trả lã  t ề  
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 ám,  ê  yêu  ầu  ủa   ị   đò  số t ề  lã , t ì   ị k ô     ấp   ậ .  ề    ị  òa 

xét xử t e  quy đị    ủa p áp luật. 

  ạ  p  ê  tòa, đạ  d ệ  V ệ  k ểm sát   â  dâ   uyệ  K m      , tỉ   

 ả  D ơ   p át b ểu ý k    v ệ  tuâ  t e  p áp luật  ủa  ộ  đồ   xét xử 

(  XX),     ký p  ê  tòa v   ủa   uyê  đơ  kể từ k   t ụ lý vụ á      đ   

tr ớ  t ờ  đ ểm   XX    ị á  l  đ    t e  quy đị    ủa p áp luật, bị đơ  

k ô    ó mặt t e    ấy tr ệu tập t am   a p  ê   ọp,  òa   ả  v  t am   a p  ê  

tòa l     a   ấp      đ    về quyề  v     ĩa vụ  ủa mì  . 

 Về   ớ     ả  quy t vụ á    ề    ị    XX   ấp   ậ  yêu  ầu  ủa 

  uyê  đơ  buộ  bị đơ  trả số t ề   ợ  ố . Về  ợ lã , d   á  bê  k ô   t ố   

  ất về lã  đề    ị  òa tí   trê   ơ sở lã  suất  ơ bả  9%/ ăm theo yêu  ầu  ủa 

N uyê  đơ  v  á  p í t e  quy đị  . 

  Ậ  ĐỊ              

[1] Về tố tụ    D   á  bê  đ ơ   sự l   á    a đì    ó   a  dị   mua bá  

 ám để   ă   uô  lợ  t ịt, k ô   p ả  l   á   ộ k    d a    á t ể. D  vậy, đây 

l  vụ á  dâ  sự tra     ấp về v ệ  t a   t á   ủa  ợp đồ   mua bán t   sả . Bị 

đơ     tr  tạ  t ị trấ   ,  uyệ  K và t uộ  t ẩm quyề    ả  quy t  ủa  òa á  

 uyệ  K m      , tỉ    ả  D ơ   t e  quy đị   tạ  K  ả  3   ều 26,   ều 35, 

  ều 39  ộ luật tố tụ   dâ  sự. 

[2] Kể từ k   t ụ lý     đ   nay, các bị đơ  mặ  d  đã đ ợ   òa á  tr ệu 

tập  ợp lệ    ều lầ ,       đều  ố ý vắ   mặt tạ  p  ê  tòa không có lý do. 

N  ờ  đạ  d ệ  t e  ủy quyề   ủa   uyê  đơ  l  ô   Vũ Vă    vắ   mặt, tuy 

   ê  N uyê  đơ  –   ị   l     ờ  ủy quyề  cho ông T để    ị  ộ  đồ   xét 

xử t  p tụ  xét xử vụ á  vắ   mặt ông T. D  vậy,  ộ  đồ   xét xử xét xử vắ   

mặt các bị đơ  v     ờ  đạ  d ệ  t e  ủy quyề  l  p    ợp quy đị   tạ  k  ả  2 

  ều 227  ủa  ộ luật  ố tụ   dâ  sự. 

[3] Về  ộ  du   tra     ấp:  rê   ơ sở sự t ừa   ậ   ủa  á  bê  đ ơ   

sự, sổ mua bá  m    uyê  đơ   u    ấp, quá trì   l m v ệ    ữa  a  bê  về v ệ  

  uyê  đơ  v   á  bị đơ   ó v ệ    a  dị   mua bá   ám   ă   uô  lợ  v    ăm 

2014    ều lầ  v  đã   ốt  ợ đ     t t á   4  ăm 2014 vợ   ồ   anh Th,   ị L 

mua cám   ă   uô  lợ   ủa   ị    ò   ợ số t ề   ố     a t a   t á  là 

171.786.000đ. Quá trì     ả  quy t vụ á ,   uyê  đơ   u    ấp bả  kê    y  ợ, 

số t ề  m  vợ   ồ   anh Th,   ị L trả; tr    đó   uyê  đơ  tự   uyệ  tí   số 

t ề   ố  m  anh Th   ị L  ò   ợ v      y   ốt  ợ l  170.000.000đ   ứ k ô   

yêu  ầu số t ề  171.786.000đ t e  sổ      ợ kể từ    y 18/4/2017 v  tự   uyệ  

tí   lã  suất 9% đố  vớ  số t ề   ò   ợ kể từ    y 07/01/2016 (còn 

596.786.000đ) đ      y tòa á  xét xử sơ t ẩm. D  vậy, yêu  ầu  ủa   uyê  đơ  
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buộ  bị đơ  p ả  trả  ợ số t ề   ợ  ố  mua  ám l  đ    sự t ật,  ầ  đ ợ    ấp 

  ậ . 

[4]  ố  vớ  lã  suất   ậm trả t ề   D    a  dị   mua bá        óa   ữa  a  

bê  d ễ  ra v  k t t    v    ăm 2014,  ê  luật đ ợ  áp dụ   để   ả  quy t vụ 

v ệ  l   ộ luật dâ  sự  ăm 2005. Quá trì     a  dị   mua bá ,  á  bê  mua, bá  

k ô   t   t lập  ợp đồ   mua bá   ụ t ể,  ũ   k ô    ó   ứ    ứ t ỏa đá   

    t ể   ệ  v ệ   á  bê   ó t ỏa t uậ   ụ t ể về v ệ  tí   lã  k     ậm t a   

t á        uyê  đơ  đã yêu  ầu.  ở  lẽ,   uyê  đơ    ỉ dựa v   dò   v  t tay 

 ủa anh Th t ể   ệ  lã  90  r ệu đồ   v   am k t  ô  sẽ là  và  rả dầ  là không 

đủ  ă   ứ xá  đị   v ệ  anh Th đã tự   uyệ    ấp   ậ  số lã  trê ,  ũ       

t ỏa t uậ  lã  1,5%/t á         uyê  đơ  yêu  ầu, bị đơ  (  ị L) p ả  đố , 

không   ấp   ậ  t ỏa t uậ  về lã        uyê  đơ  đã trì   b y. Do không có 

t ỏa t uậ  về t ờ   ạ  t a   t á ,  ê  t e      sổ       ép t ể   ệ  t ó  que  

t a   t á    ữa  a  bê  về v ệ  k ô   t a   t á    ay k     ậ       v  k ô   

trả   t t ề  sau k   đã   ậ      , m  trả dầ  từ   đợt, d  vậy t ờ  đ ểm   ốt  ợ 

đ ợ  tí   kể từ ngày 07 tháng 01  ăm 2016 v   ũ   l  t ờ  đ ểm đ    ạ  p ả  

t a   t á ,   u    ờ  mua k ô   t a   t á    ay l  v  p ạm    ĩa vụ t a   

t á  t e  quy đị   tạ  k  ả  3   ều 432 v  k  ả  1   ều 438  ộ luật dâ  sự 

2005. V ệ  k ô   t ỏa t uậ  về lã    ậm trả v   ó tra     ấp   ữa  á  bê  về 

v ệ  tí   lã    ậm trả l  lý d  áp dụ   k  ả  2   ều 438 quy đị   về v ệ  bên 

 u    ả   rả lã , kể  ừ   ày c ậ   rả   eo quy đị    ạ  k oả  2 Đ ều 305 BLDS 

2005 xá  đị   bê   ó    ĩa vụ   ậm trả t ề  t ì p ả  trả lã  đố  vớ  số t ề    ậm 

trả t e  lã  suất  ơ bả   ủa Ngân hàng N     ớ   ô   bố. Cũ       sau k   đã 

mua bá ,   ốt  ợ t ì số t ề   ò   ợ đó đ ợ  xá  đị   t ơ   tự     đố  vớ   ợp 

đồ   vay t   sả  quy đị   về lã  suất tạ  k  ả  2   ều 476  LDS 2005 đó l  Các 

b   có   ỏ    uậ  về v ệc  rả lã ,   ư   k ô   xác đị   rõ lã  suấ   oặc có 

 r    c ấ  về lã  suấ    ì á  dụ   lã  suấ  cơ bả  do N â   à   N à  ước công 

bố  ươ   ứ   vớ  t ờ   ạ  vay. 

[5] Lã  suất  ơ bả   ủa       ớ  quy đị   từ  ăm 2014 đ    ay vẫ  quy 

đị   ở mứ  9%/ ăm. D  vậy, lã  suất   ậm trả   uyê  đơ  đã t ay đổ  từ 

1.5%/tháng  ò  9%/ ăm, yêu  ầu các bị đơ  p ả  l ê  đớ  t a   t á  trả     

  uyê  đơ  v     ờ   ó quyề  lợ     ĩa vụ l ê  qua  l  p    ợp  ầ  đ ợ    ấp 

  ậ ,  ụ t ể: Tí   đ      y 18/4/2018  ợ  ố  l  170.000.000 đ, lã  l  

60.086.000đ (đã l m trò  số).  ổ    ả  ố  v  lã  l  230.086.000đ ( a  trăm ba 

m ơ  tr ệu k ô   trăm tám m ơ  sáu      đồ  ), c   t  t     bả  đí   kèm. 

[6] Anh Th,   ị L l  vợ   ồ    ê  p ả  l ê  đớ     ĩa vụ t a   t á  trả  ợ 

    vợ   ồ     ị  , anh B t e  quy đị   tạ    ều 25  ủa Luật  ô    â  v  G a 

đì    ăm 2000 k  ả  t ề   ợ  ố  v   ợ lã      đã xá  đị  . 



5 

 

[7] Về á  p í   ây l  vụ á  tra     ấp dâ  sự  ó   á   ạ  , bị đơ  t uộ  

tr ờ    ợp p ả   ộp á  p í đố  vớ  số t ề   ợ p ả  trả t e  quy đị   tạ    ều 147 

 ủa  ộ luật  ố tụ   dâ  sự; Luật p í v  lệ p í và N  ị quy t số 326 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy ba  t  ờ   vụ Quố   ộ  về á  p í, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ  r  : 

Q  Ế  ĐỊ   

1/ Că   ứ  á  đ ều 26, 35, 39, 184, 227  ủa  ộ luật  ố tụ   dâ  sự; k  ả  

2   ều 305, k  ả  3   ều 432, k  ả  1   ều 438, k  ả  2   ều 476  ộ luật dâ  

sự 2005;   ều 25  ủa Luật  ô    â  v    a đì    ăm 2000. 

2/ Tuyên xử  C ấp   ậ  yêu  ầu k ở  k ệ   ủa   uyê  đơ  -   ị Nghiêm 

  ị  . 

 uộ  vợ   ồ   anh  rầ  Vă     v    ị N uyễ    ị L p ả  l ê  đớ  t a   

t á  trả  ợ t ề  mua bá        óa số t ề   ố  170.000.000đ v  lã    ậm t a   

toán 60.086.016đ. Tổ   l  230.086.000đ (đã l m trò  số) cho vợ   ồ     ị 

N   êm   ị   và anh N uyễ  Vă   . 

Kể từ k   á   ó   ệu lự  p áp luật v    ị N   êm   ị     ặ  a   N uyễ  

Vă     ó đơ  yêu  ầu t        á  k  ả  t ề      đã tuyê , m  a    rầ  Vă  

Th,   ị N uyễ    ị L k ô   t a   t á    ặ  t a   t á  k ô   đủ k  ả  t ề  

trê , t ì p ả    ịu lã  suất đố  vớ  số t ề   ố    ậm trả t e  quy đị   tạ    ều 

468  ủa Bộ luật dâ  sự 2015.  

3/ Về á  p í  Că   ứ   ều 147  ủa  ộ luật  ố tụ   dâ  sự; Luật p í, lệ 

phí; N  ị quy t số 326/2016/U  VQ 14    y 30/12/2016  ủa Ủy ba  t  ờ   

vụ Quố   ộ   Anh  rầ  Vă    ,   ị N uyễ    ị L p ả    ịu 11.504.000 (M ờ  

một tr ệu  ăm trăm lẻ t      ) đồ   á  p í dâ  sự sơ t ẩm. 

 rả lạ    ị N   êm   ị   số t ề  tạm ứ   á  p í đã  ộp l  6.500.000đ 

t e  b ê  la  t u tạm ứ   á  p í, lệ p í tòa á  số 009839    y 26/6/2017 tạ  C   

 ụ           á  dâ  sự t     p ố   ê   òa, tỉ    ồ   Na . 

4/ Về quyề  k á    á   Cá  đ ơ   sự  ó quyề  k á    á  bả  á  tr    

t ờ   ạ  15    y kể từ    y, đố  vớ  đ ơ   sự  ó mặt tạ  p  ê  tòa t ì t ờ   ạ  

kháng cáo tính từ    y tuyê  á , đố  vớ  đ ơ   sự vắ   mặt tạ  p  ê  tòa t ì 

t ờ   ạ  kháng cáo tí   từ    y   ậ  đ ợ    ặ     y   êm y t bả  á . 

"Trườ    ợ  bả  á , quyế  đị   được      à     eo quy đị    ạ  Đ ều 

2 Luậ  T    à   á  dâ  sự   ì   ườ  được      à   á  dâ  sự,   ườ    ả      

 à   á  dâ  sự có quyề    oả   uậ       à   á , quyề  y u cầu      à   á ,  ự 

  uyệ       à   á   oặc bị cưỡ   c ế      à   á    eo quy đị    ạ  các đ ều 6, 

7 và 9 Luậ  T    à   á  dâ  sự;   ờ    ệu      à   á  được   ực   ệ    eo quy 

đị    ạ  Đ ều 30 Luậ  T    à   á  dâ  sự." 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-phi-va-le-phi-2015-298376.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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